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Diễn biến hợp đồng 

  
Đóng 
cửa 

+/- KLGD 
Ngày 
đáo 
hạn 

Ngày 
còn 
lại 

Đơn vị Điểm Điểm HĐ Ngày Ngày 

VN30F2411 1363.9 -2.0 165,731 21/11 33 

VN30F2412 1365.8 -1.2 116 19/12 61 

VN30F2503 1362.9 -4.1 29 20/03 152 

VN30F2506 1361.3 -6.4 16 19/06 243 

  
 Nguồn: Bloomberg – YSVN 

 

Thay đổi khối lượng và OI 

  KLGD  +/- OI +/- 

Đơn vị HĐ %  % 

VN30F2411 165,731 -35.7% 50,682   

VN30F2412 116 -90.1% 1,399   

VN30F2503 29 -48.2% 176   

VN30F2506 16 -15.8% 8   

      Nguồn: Bloomberg – YSVN      

 

Thay đổi Basis spread 

  Basis spread Hôm trước +/- 

Đơn vị điểm điểm điểm 

VN30F2411 5.9 3.2 2.7 

VN30F2412 7.8 3.2 4.6 

VN30F2503 4.9 4.3 0.6 

VN30F2506 3.3 5.0 -1.7 

   Nguồn: Bloomberg – YSVN  
 

 
Phạm Tấn Phát 
Chuyên viên phân tích cao cấp 
Email: phat.pham@yuanta.com.vn 

 Phone: (084) 28 3622 6868 ext 3880 

                     

 

 

DIỄN BIẾN CÁC HĐTL  

 Thị trường phái sinh biến động hẹp trong phiên đầu tuần nhưng đóng 

cửa ở vùng giá thấp của phiên. Trong đó, VN30F2411 giảm 2 điểm 

với basis spread mở rộng lên 5.9 điểm.  

 Khối lượng trên VN30F2411 giảm 36% so với phiên liền trước, OI của 

HĐ đạt 50,682 

NHẬN ĐỊNH HĐTL VN30F1M 

 VN30F2411 đang đi xuống dưới đường middle của dải Bollinger cho 

thấy rủi ro nhịp điều chỉnh đang hình thành. Trong ngắn hạn, khu vực 

1360-1362 điểm đang là hỗ trợ gần cho giá cho nên khả năng sẽ xuất 

hiện các nhịp hồi phục từ khu vực trên. Đồng thời, giá sẽ biến động 

trong vùng 1360-1370 điểm trước khi hình thành xu hướng rõ ràng.   

 Trong khi đó, xu hướng ngắn hạn khung Daily của HĐ VN30F2411 

đang ở mức TĂNG với trailing stoploss tương ứng ngưỡng 1344 

điểm.   

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

Chiến lược 

trong phiên 

NĐT xem xét chiến lược Long tại vùng 1360-

1362 điểm, dừng lỗ 1358 điểm và chốt lời 

1368-1370 điểm. 

Vị thế Short xem xét tại 1370-1371 điểm, dừng 

lỗ 1373 điểm và chốt lời 1354 điểm.   

Chiến lược 

theo xu 

hướng 

ngắn hạn 

(Daily) 

NĐT giữ vị thế quan sát chờ điểm vào mới.  

 

 

 

Kiêm 21/10/2024 Dao động trong vùng 1360-1370 điểm  21/10/2024 
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ĐỒ THỊ HỢP ĐỒNG VN30F1M 

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ VN30-INDEX  

Chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm 0.34% với FPT, TCB, ACB là 3 cổ phiếu ảnh hưởng 
tiêu cực nhất tới chỉ số 

CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TRONG VN30-INDEX                                                                                                                                                             

 

VIC, 0.512

VPB, 0.473

VRE, 0.316

MWG, 0.116

GAS, 0

SSB, 0

MBB, -0.577

CTG, -0.6

SSI, -0.614

HPG, -0.698

ACB, -1.197

TCB, -1.364

FPT, -1.455

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

 
 VN30F2411-Daily VN30F2411-1H 

Xu hướng TĂNG TĂNG 

Hỗ trợ 1 1343 1360 

Hỗ trợ 2 1330 1354 

Kháng cự 1 1377 1371 

Kháng cự 2 1388 1377 

 



 

 

VỐN HÓA TRONG VN30-INDEX  

 

ĐỒ THỊ FPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

 

 

DANH SÁCH CP CHỈ SỐ VN30 

Mã CP Tên Ngành 
Tỷ 

trọng 
Giá đóng 

cửa 
Vốn hóa PER PBR 

KLGD 3 
tháng 

SH Nước 
Ngoài 

Cao 52 
Tuần 

Thấp 52 
Tuần 

    Đơn vị: % VND Tỷ VND x x '000 cp % VND VND 

ACB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Á Châu 

Tài chính 7.6% 25,800 115,240 7.0 1.5 8,322 30% 26,500 18,217 

BCM 
Tổng Công ty Đầu tư và Phát 
triển Công nghiệp - CTCP 

Bất động sản 0.2% 66,500 68,828 27.6 3.7 662 2% 74,500 50,400 

BID 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam 

Tài chính 0.8% 49,650 283,027 12.4 2.2 2,322 17% 56,700 34,608 

BVH Tập đoàn Bảo Việt Tài chính 0.2% 43,750 32,477 17.4 1.5 528 26% 48,300 38,200 

CTG 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Công thương Việt Nam 

Tài chính 2.1% 35,500 190,635 9.4 1.4 8,240 27% 37,550 24,431 

FPT Công ty Cổ phần FPT CNTT 9.7% 135,500 199,330 26.4 7.2 4,054 46% 142,800 71,826 

GAS 
Tổng Công ty Khí Việt Nam - 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ tiện ích 0.6% 71,700 167,970 14.9 2.4 1,254 2% 84,412 71,200 

GVR 
Tập đoàn Công nghiệp Cao 
su Việt Nam - Công ty Cổ 
phần 

Nguyên vật 
liệu 

0.4% 35,200 140,800 50.1 2.7 2,773 0% 39,000 16,450 

HDB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Phát Triển Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Tài chính 4.3% 26,950 78,493 6.5 1.5 7,376 18% 28,600 16,550 

HPG 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hòa Phát 

Nguyên vật 
liệu 

6.9% 26,750 171,100 15.3 1.6 20,911 22% 29,950 20,545 

MBB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quân đội 

Tài chính 5.4% 25,550 135,577 6.3 1.3 16,301 23% 26,200 16,950 

MSN 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Masan 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

3.8% 80,200 115,356 169.2 3.4 5,086 30% 82,300 56,000 

MWG 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế 
Giới Di Động 

Hàng tiêu dùng 
không thiết yếu 

5.6% 65,800 96,194 43.7 3.7 8,234 47% 70,800 33,600 

PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năng lượng 0.4% 41,600 52,857 14.5 2.1 1,750 18% 51,700 31,300 

POW 
Tổng Công ty Điện lực Dầu 
khí Việt Nam - CTCP 

Dịch vụ tiện ích 0.5% 12,450 29,156 27.8 0.9 7,273 4% 15,900 10,400 

SAB 
Tổng Công ty Cổ phần Bia - 
Rượu - Nước Giải khát Sài 
Gòn 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

0.6% 56,600 72,593 17.2 3.0 727 61% 70,000 52,000 

SHB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn – Hà Nội 

Tài chính 2.5% 10,800 39,554 4.9 0.7 15,273 3% 12,500 9,990 

SSB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đông Nam Á 

Tài chính 2.1% 16,700 47,345 10.2 1.4 2,529 0% 22,888 15,050 

SSI 
Công ty Cổ phần Chứng 
khoán SSI 

Tài chính 2.7% 26,900 52,780 17.7 2.0 15,572 33% 31,582 20,639 

STB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn Thương Tín 

Tài chính 4.9% 35,250 66,454 8.1 1.4 11,520 24% 36,450 25,850 

TCB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Kỹ thương Việt Nam 

Tài chính 8.1% 24,150 170,137 7.9 1.2 15,453 22% 25,250 13,600 

TPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Tiên Phong 

Tài chính 1.7% 17,500 46,234 9.7 1.3 17,632 30% 18,100 13,000 

VCB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Ngoại thương Việt Nam 

Tài chính 4.1% 92,000 514,196 15.4 2.8 1,412 23% 100,500 80,100 

VHM Công ty Cổ phần Vinhomes Bất động sản 4.6% 47,800 208,139 8.8 1.1 10,715 14% 47,800 34,000 

VIB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quốc tế Việt Nam 

Tài chính 1.9% 19,200 57,199 7.5 1.5 6,926 5% 21,368 14,786 

VIC 
Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP 

Bất động sản 3.5% 42,250 161,550 42.7 1.2 2,615 10% 49,350 38,700 

VJC 
Công ty Cổ phần Hàng không 
Vietjet 

Công nghiệp 2.3% 105,600 57,194 61.8 3.5 762 14% 119,600 97,000 

VNM 
Công ty Cổ phần Sữa Việt 
Nam 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

4.1% 67,300 140,654 16.2 4.1 4,612 52% 76,200 63,000 

VPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Việt Nam Thịnh Vượng 

Tài chính 7.2% 20,650 163,836 13.6 1.2 23,059 25% 21,700 17,500 

VRE 
Công ty Cổ phần Vincom 
Retail 

Bất động sản 1.3% 19,100 43,401 9.7 1.1 9,108 22% 28,750 16,700 
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